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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
1.Chương ester
Câu 1. Chất nào sau đây là ester?
	A. CH3COOH.	B. CH3CH2CHO.	C. CH3COOCH3.	D. CH3OH.
Câu 2. Ester no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là
	A. CnH2nO2 (n ≥ 2).	B. CnH2n-2O2 (n ≥ 2).	C. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).	D. CnH2nO (n ≥ 2).
Câu 3. Số nguyên tử oxygen trong một phân tử ester đơn chức là
	A. 1.	B. 4.	C. 2.	D. 3.
Câu 4. Chất nào sau đây là đồng phân của HCOOC2H5?
	A. CH3COOH.	B. HCOOCH3.	C. CH3COOC2H5.	D. CH3COOCH3.
Câu 5. Methyl formate có công thức cấu tạo là
	A. CH3COOCH3.		B. HCOOC2H5.	C. HCOOCH=CH2.		D. HCOOCH3.
Câu 6. Tên gọi của ester CH3COOC2H5 là
	A. ethyl formate.    	B. ethyl acetate.    	C. methyl acetate. 	D. methyl formate.
Câu 7. Ethyl propionate là ester có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl propionate là
	A. HCOOC2H5.	B. C2H5COOC2H5.	C.   C2H5COOCH3.	D. CH3COOCH3.
Câu 8. Propyl ethanoate là ester có mùi đặc trưng của quả lê. Công thức của propyl ethanoate là
1. CH3CH2COOCH2CH2CH3.	B. CH3CH2COOCH2CH3.
1. CH3COOCH2CH3.			D. CH3COOCH2CH2CH3.
Câu 9. Butyl acetate phần lớn được dùng làm dung môi cho ngành sản xuất sơn. Số nguyên tử carbon có trong phân tử butyl acetate là 
	A. 5.	B. 7.	C. 4.	D. 6.
Câu 10. Ester X có công thức cấu tạo như sau:
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Tên gọi của X là 
	A. ethyl acetate.		B. methyl acrylate.	
	C. methyl butanoate.		D. methyl methacrylate.
Câu 11. Ester nào sau đây có công thức phân tử C5H10O2?
	A. Ethyl ethanoate.	B. Propyl methanoate.	C. Phenyl ethanoate.	D.Isopropyl ethanoate.
Câu 12. So với các carboxylic và alcohol có cùng số nguyên tử carbon thì ester có nhiệt độ sôi
	A. thấp hơn do khối lượng phân tử của este nhỏ hơn.
	B. thấp hơn do giữa các phân tử ester không tồn tại liên kết hydrogen.
	C. cao hơn do giữa các phân tử ester có liên kết hydrogen bền vững hơn.
	D. cao hơn do khối lượng phân tử của ester lớn hơn.
Câu 13. Tính chất vật lí nào sau đây của ester là không đúng?
	A. Các ester có phân tử khối thấp và trung bình là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.
	B. Các ester có phân tử khối lớn đều là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.	
	C. Ester thường nhẹ hơn nước và ít tan trong nước.		
	D. Một số ester có mùi thơm của hoa, quả chín.
Câu 14. Cho các phản ứng sau:
	(1) Thuỷ phân ester trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng.
	(2) Thuỷ phân ester trong dung dịch NaOH, đun nóng.
	(3) Cho ester tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng.
	(4) Thuỷ phân dẫn xuất halogen trong dung dịch NaOH, đun nóng.
	(5) Cho carboxylic acid tác dụng với dung dịch KOH.
Những phản ứng nào không được gọi là phản ứng xà phòng hoá?
	A. (1), (2), (3), (4)	.B. (1), (3), (4), (5).	C. (1), (4), (5).		D. (3), (4), (5).
Câu 15. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Ethyl acetate có công thức phân tử là C4H8O2.
	B. Phân tử methyl methacrylate có một liên kết π trong phân tử.
	C. Methyl acrylate có khả năng tham gia phản ứng cộng Br2 trong dung dịch.
	D. Ethyl formate có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
2.Chương carbohydrate
Câu 1.Công thức của glucose là
A.C12H22O11.      	B.C6H12O6.      	C.Cn(H2O)m.      D.C6H10O5.
Câu 2. Chất dùng để tạo vị ngọt trong công nghiệp thực phẩm là
A.tinh bột.	B.Cenlullose.	C.polietilen.	D.sucrose(saccharose).
Câu 3.Trong máu người có một lượng chất X với nồng độ hầu như không đổi khoảng 0,1%. Chất X là
A.Glucose.	B.Fructozơ.	C.Sucrose(saccharose).	D.Tinh bột.
Câu 4.Cellulose là carbohydrate thuộc nhóm
A.monosaccarit.	B.polisaccarit.	C.đisaccarit.	D.chất béo.
Câu 5.Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
A.Fructozơ.	B.Glucose.	C.Sucrose(saccharose).	D.Tinh bột.
Câu 6. Chất nào sau đây là đisaccarit?
A. Glucose. 	B. Sucrose(saccharose). 	C. Tinh bột. 	D. Cellulose. 
Câu 7.Số nguyên tử cacbon trong phân tử sucrose(saccharose) là
A.11.	B.6.	C.12.	D.10.
Câu 8. Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là
A.glucose, sobitol.	B. fructozơ, sobitol.	C.sucrose(saccharose), glucose	.D.glucose,acid gluconic.
Câu 9. Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Ở điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học, lên men Y thu được Z và khí cacbonic. Chất X và Z lần lượt là
A.tinh bột và sucrose(saccharose).		B.cellulose và sucrose(saccharose).
C.tinh bột và ancol etylic.			D..glucose và ancol etylic.
Câu 10. Chất X là chất rắn, dạng sợi, màu trắng, chiếm 98% thành phần bông nõn. Đun nóng X trong dung dịch H2SO4 70% đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất Y. Chất X, Y lần lượt là
A. cellulose, fructozơ.      	B.cellulose, glucose.	
C..tinh bột, glucose.      	D..sucrose(saccharose), fructozơ.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây sai?
A.Trong môi trường bazơ, fructozơ và glucose có thể chuyển hóa qua lại nhau.
B.Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucose.
C.Trong dung dịch NH3, glucose oxi hóa AgNO3 thành Ag.
D.Trong cây xanh, tinh bột được tổng hợp nhờ phản ứng quang hợp.
Câu 12. X và Y là hai carbohydrate. X là chất rắn, tinh thể không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía. Y là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị. Tên gọi của X, Y lần lượt là
A.fructozơ và tinh bột.      	B.fructozơ và cellulose.  C.glucose và cellulose.      	D.glucose và tinh bột.
Câu 13. Chất X là chất dinh dưỡng, được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ nhỏ và người ốm. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng cách thủy phân chất Y. Chất Y là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát. Tên gọi của X, Y lần lượt là
A.Glucose và cellulose.	B. Sucrose(saccharose) và tinh bột.	
C.Fructozơ và glucose.	D.Glucose và sucrose(saccharose).
Câu 14. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong nên làm cho mật ong có vị ngọt sắc. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là
A.Glucose và fructozơ.		B.Sucrose(saccharose) và glucose.
C.Sucrose(saccharose) và cellulose.	D.Fructozơ và sucrose(saccharose).
Câu 15. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho. Khử chất X bằng H2 thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là
A.glucose và fructozơ.	B.fructozơ và sobitol.	C.glucose và sobitol.	D.sucrose(saccharose) và glucose.
Câu 16. Chất rắn X dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim thu được chất Y. Hai chất X và Y lần lượt là
A.cellulose và glucose. 	B. cellulose và sucrose(saccharose).
C.tinh bột và sucrose(saccharose). 	D.tinh bột và glucose.
Câu 17. Chất X ở dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị và không tan trong nước. Thủy phân hoàn toàn chất X, thu được chất Y. Chất Y có nhiều trong quả nho chín nên được gọi là đường nho. Tên gọi của X và Y lần lượt là
A.Tinh bột và glucose.			B..Cellulose và glucose.	
C..Sucrose(saccharose) và fructozơ.	D.Cellulose và fructozơ.
Câu 18. Chất X là chất dinh dưỡng, được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ nhỏ và người ốm. Trong công nghiệp, X dùng làm nguyên liệu để điều chế chất Y. Tên gọi của X, Y lần lượt là
A.Glucose và ancol etylic.		B.Sucrose(saccharose) và tinh bột.
C.Glucose và sucrose(saccharose).	D.Fructozơ và glucose.
1. Amin, aminoacid
Câu 1.Cho các chất có công thức cấu tạo sau:
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 Chất không phải là amine là
	A. (1).		B. (4).		C. (2).		D. (3).
Câu 2. Công thức tổng quát của amine no, đơn chức, mạch hở là 
	A. CnH2n+3N (n ≥ 1).  	B. CnH2n+2N (n ≥ 1).  	C. CnH2n+1N (n ≥ 1).  D. CnH2nN (n ≥ 1).
Câu 3. Phổ IR của hợp chất amine CH3CH2–NH–CH2CH3 được cho như hình sau:
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Số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết N-H trong nhóm amine trên phổ hồng ngoại là
 	A. 2968. 	B. 1462.	C. 1378. 	D. 3281.
Câu 4. Trong các chất dưới đây, chất nào là amine bậc một? 
	A. CH3NHCH3.	B. CH3CH2NH2. 	C. (CH3)3N.	D. C2H5NHCH3.
Câu 5. Trong các chất dưới đây, chất nào là amine bậc hai? 
	A. CH3NHCH3.	B. CH3CH(CH3)NH2. 	C. H2N(CH2)6NH2.	D. C6H5NH2. 
Câu 6. Methylamine có công thức cấu tạo là
	A. CH3NH2.	B. C2H5NH2.	C. CH3NHCH3.	D. (CH3)3N.
Câu 7. Tên thay thế của amine CH3CH(CH3)NH2 là
	A. methylethylamine.	B. ethylmethylamin.	C. propan-2-amine.	D. propan-1-amine.
Câu 8. Aniline là hợp chất quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm và sản xuất polymer. Công thức cấu tạo thu gọn của aniline là
	A. CH3NH2.	B. C6H5NH2.	C. C2H5NH2.	D. C6H5CH2NH2.	
Câu 9. Thành phần phần trăm khối lượng nitrogen trong phân từ aniline là
	A. 18.67%.	B. 12,96%.	C. 15,05%.	D. 15,73%.
Câu 10. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây ở thể khí?
[bookmark: c66a][bookmark: c66b][bookmark: c66c]	A. Ethyl alcohol.	B. Acetic acid..	C. Methylamine.	D. Phenylamine.
Câu 11. Tính chất nào sau đây là tính chất hoá học đặc trưng của amino acid?
	A. Tính oxi hoá mạnh.	B. Tính khử mạnh.	C. Tính lưỡng tính.	D. Tính acid mạnh.
Câu 12. Tính lưỡng tính của amino acid thể hiện qua phản ứng với
	A. acid mạnh, base mạnh.		B. acid, kim toại kiềm.	
	C. alcohol trong môi trường acid mạnh.	D. Cu(OH)2, loại phản ứng màu biuret.
Câu 13. Phản ứng nào sau đây không phải là tính chất hoá học của amino acid?
	A. Phản ứng với acid.	B. Phản ứng với kiềm.C. Phản ứng thủy phân.D. Phản ứng trùng ngưng.
Câu 14. Quá trình di chuyển của các amino acid trong điện trường được gọi là
	A. sự điện di.	B. sự điện li.	C. sự điện phân.	D. sự điện giải.
Câu 15. Tính chất hoá học của methylamine và alanine đều có
	A. phản ứng ester hóa.		B. phản ứng thuỷ phân.	
	C. phản ứng với dung dịch HCl.	D. phản ứng với dung dịch NaOH.
Câu 16. Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
	A. Lysine. 	B. Glycine. 	C. Glutamic acid.     	D. Methylamine.
Câu 17. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa hồng?
	A. C6H5NH2 (aniline).		B. H2NCH2COOH.	
	C. CH3CH2CH2NH2.		D. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH.
Câu 18. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?
	A. Lysine. 	B. Glycine. 	C. Glutamic acid.     	D. Valine.
Câu 19. Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Tất cả các amine đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.
	B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amine đều tan nhiều trong nước.
	C. Để rửa sạch ống nghiệm có dính aniline, có thể dùng dung dịch HCl.
	D. Các amine đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Aniline tác dụng với nitrous acid (HNO2) khi đun nóng, thu được muối diazonium.
	B. Oxi hóa nitrobenzene bởi một số kim loại trong dung dịch HCl thu được aniline.
	C. Ethylamine phản ứng với nitrous acid (HNO2) ở nhiệt độ thường, tạo muối nitride.
	D. Amine có tính khử do nguyên tử nitrogen trong nhóm chức amine có số oxi hoá -3 .
4.chương polymer
Câu 1. Polymer là những hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo thành. Các đơn vị nhỏ này được gọi là 
A. mắt xích.		B. monomer.	C. hệ số polymer hóa.		D. hệ số trùng hợp.
Câu 2. Monomer tạo nên mắt xích của polypropylene (PP) là
A. CH4.	B. CH2=CH2.	C. CH3 – CH=CH2.	D. CH≡CH.
Câu 3. Trùng hợp ethylene thu được polymer có tên gọi là.
A. Polystyrene.		B. Polyethylene	C. polypropylene.		D. Poly(vinyl chloride) 
Câu 4. Tên gọi của polymer có công thức -(-CH2-CH2-)n- là
A. poly(vinyl chloride).	B. polyethylene.	C. poly(methyl methacrylate).	D. polystyrene.
Câu 5. Tên gọi của polyme có công thức cho dưới đây là
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A. poly (metyl metacrylat).	B. poly (vinyl chloride).C. polyethylene.		D. polystyrene.
Câu 6. Tên gọi của polyme có công thức cho dưới đây là
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A. poly (metyl metacrylat).	B. poly (vinyl chloride).C. polyethylene.		D. polystyrene.
Câu 7. Tên gọi của polyme có công thức cho dưới đây là
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A. nilon-6.		B. nilon-7.	C. nilon-6,6.		D. olon.
Câu 8. Polymer nào sau đây có chứa nguyên tố chlorine?
A. Poly(methyl methacrylate).	B. Polyethylene.C. Polybutadien.		D. Poly(vinyl chloride).
Câu 9. Polymer nào dưới đây có chứa nguyên tố chlorine?
A. PE.	B. PP.	C. PVC.	D. PS.
Câu 10. Loại polymer nào sau đây có chứa nguyên tố nitrogen?
A. Polystyrene.		B. Poly(vinyl chloride).C. Polyisoprene.		D. Nylon-6,6.
Câu 11. Polymer nào sau đây trong thành phần chỉ gồm hai nguyên tố C và H?
A. Poly(phenol-formaldehyde).	B. Poly(methyl methacrylate).C. Polybuta-1,3-diene.D. Nylon-6,6;
Câu 12. Loại polymer nào dưới đây khi bị đun nóng đến nóng chảy thì trở nên mềm, dễ ăn khuôn và khi nguội thì đóng rắn lại?
A. Polymer nhiệt rắn.	B. Polymer có tính đàn hồi.C. Polymer nhiệt dẻo.		D. Polymer hình sợi.
Câu 13. Loại polymer nào dưới đây không bị nóng chảy mà bị phân hủy bởi nhiệt?
A. Polymer nhiệt rắn.		B. Polymer có tính đàn hồi.C. Polymer nhiệt dẻo.	D. Polymer hình sợi.
Câu 14. Polymer nào dưới đây có thể bị thủy phân cắt mạch polymer?
A. Tinh bột.	B. PE.	C. PP.	D. Cao su.
Câu 15. Quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau (monomer) tạo thành phân tử lớn (polymer) được gọi là phản ứng
A. thuỷ phân.	B. trùng hợp.	C. trùng ngưng.	D. xà phòng hoá.
Câu 16.  Thành phần của chất dẻo chứa
A. polymer.		B. chất hóa dẻo.
C. các chất phụ gia khác.		D. polymer, chất hóa dẻo và các chất phụ gia khác.
Câu 17. Poly(vinyl chloride) (PVC) điều chế từ vinyl chloride bằng phản ứng
A. trao đổi.	B. oxi hoá - khử.	C. trùng hợp.	D. trùng ngưng.
Câu 18.  Polymer nào sau đây được dùng để chế tạo chất dẻo?
A. Polybuta-1,3-diene.	B. Poly(phenol-formaldehyde).
C. Polyisoprene.	D.Poly(urea-formaldehyde).
Câu 19. Cho các phát biểu sau:
	(a) Trong phân tử, các amino acid đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH.
	(b) Trùng hợp ε-aminocaproic acid, thu được polycaproamide.
	(c) Hợp chất H2N-CH2-COO-CH3 tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl.
	(d) Ở trạng thái tinh khiết, các amino acid tồn tại ở dạng muối [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5384\wps7.png].
	(e) Muối monosodium của glutamic acid được dùng làm bột ngọt.
Số phát biểu đúng là
	A. 3.	B. 4.	C. 1.	D. 2.
Câu 20. Cho các phát biểu sau:
	(a) Khi thay nguyên tử H trong phân tử hydrocarbon bằng nhóm amino và nhóm carboxyl, thu được hợp chất amino acid.
	(b) Trong phân tử amino acid có đồng thời nhóm amino và nhóm carboxyl.
	(c) Dung dịch glutamic acid có tính chất lưỡng tính.
	(d) Alanine và glycine là các amino acid thiên nhiên.
	(e) Các amino acid thường tan kém trong nước.
Số phát biểu đúng là
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 2.
II TRẢ LỜI ĐÚNG SAI
1. Chương ester
Câu 1. Propyl ethanoate là ester có mùi đặc trưng của quả lê, còn methyl butanoate là ester có mùi đặc trưng của quả táo.
a. Công thức phân tử của hai ester trên đều là C5H10O2.			
b. Hai ester trên đều là ester no, đơn chức và mạch hở.					
c. Ở điều kiện thường, hai ester trên đều là chất lỏng.
d. Thủy phân hai ester trên trong môi trường acid thu được hai alcohol là CH3OH và C2H5OH. 
Câu 2. X (C4H8O2) là một ester có trong cà phê Arabica (còn gọi là cà phê chè). Thủy phân X trong dung dịch NaOH (đun nóng), thu được muối sodium của carboxylic acid Y và alcohol Z (bậc II). 
a. Tên gọi của ester X isopropyl formate.		
b. Chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.			
c. Phản ứng thủy phân X trong dung dịch NaOH là phản ứng thuận nghịch.			
d. X được điều chế từ propyl alcohol và formic acid.	
Câu 3. Ethyl acetate được điều chế bằng cách đun hỗn hợp carboxylic X và alcohol Y có mặt xúc tác acid.
a. Xúc tác acid của phản ứng trên là H2SO4 loãng.
b. Phản ứng trên gọi là phản ứng ester hóa.			
c. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là CH3COOH và C2H5OH.			
d. Ethyl acetate là một ester được sử dụng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ.
Câu 4. Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:
	E + 2NaOH [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5384\wps8.jpg] Y + 2Z
	F + 2NaOH [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5384\wps9.jpg] Z + T + H2O
Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ cacboxylic acid và alcohol.
a. Chất T tác dụng với dung dịch HCl sinh ra formic acid.
b. Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
c. Đun nóng Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC, thu được alkene.
d. Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO3, sinh ta khí CO2.
Câu 5. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
	(1) X + 2NaOH [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5384\wps10.jpg]  X1 + X2 + X3
	(2) X1 + HCl [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5384\wps11.jpg]  X4 + NaCl
	(3) X2 + HCl [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5384\wps12.jpg]  X5 + NaCl
	(4) X3 + CuO [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5384\wps13.jpg]  X6 + Cu + H2O
Biết X có công thức phân tử C6H10O4 và chứa hai chức ester; X1, X2 đều có hai nguyên tử carbon trong phân tử và khối lượng mol của X1 nhỏ hơn khối lượng mol của X2. 
a. Phân tử khối của X4 là 60.	
b. X5 là hợp chất hữu cơ tạp chức.
c. X4 và X6 đều chứa liên kết hydrogen trong phân tử.	
d. Phân tử X2 có hai nguyên tử oxygen.
2. Chương carbohydrate
Câu 1. Hằng ngày, cơ thể chúng ta được cung cấp các chất dinh dưỡng như tinh bột, đường saccharose, glucose, fructose,.. Các sản phẩm làm từ giấy, gỗ, sợi cotton,… với thành phần chính là cellulose cũng được được con người sử dụng.
a. Các chất tinh bột, saccharose, glucose, fructose, cellulose có tên gọi là carbohydrate.
b. Các chất tinh bột, saccharose, glucose, fructose, cellulose có công thức chung là (CH2O)n.
c. Trong phân tử của tinh bột, saccharose, glucose, fructose, cellulose có nhiều loại nhóm chức.
d. Ngoài tinh bột, đường saccharose, glucose, fructose,… Chất béo và protein là một trong những nguồn cung cấp dinh dưỡng cấn thiết cho cơ thể.
Câu 2. Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là Cn(H2O)m.
a. Tên gọi khác của carbohydrate là saccharide (nghĩa là đường).
b. Glucose, fructose, formic acid và tinh bột đều có công thức chung là Cn(H2O)m.
c. Chất béo thuộc loại carbohydrate.
d. Trong phân tử carbohydrate luôn có nhóm chức alcohol.
Câu 3. Carbohydrate được chia thành 3 loại: monosacchride, disaccharide, polysaccharide.
a. Nguyên tắc phân loại carbohydrate dựa trên nhóm chức của carbohydrate.
b. Monosacchride là những carbohydrate không bị thủy phân thành các phân tử nhỏ hơn. 
c. Disaccharide là những carbohydrate bị thủy phân hoàn toàn mỗi phân tử tạo thành hai phân tử monosaccharide.
d. Polysaccharide là những carbohydrate bị thủy phân hoàn toàn mỗi phân tử tạo thành nhiều phân tử disaccharide.
Câu 4. Xét các phát biểu về glucose và fructose.
a. Glucose và fructose là đồng phân cấu tạo của nhau.
b. Glucose và fructose là carbohydrate thuộc nhóm monosaccharide.
c. Có thể phân biệt glucose và fructose bằng thuốc thử Tollens.
d. Glucose và fructose đều thuộc loại hợp chất polyhydroxy carbonyl.
3. Amin- amino acid
[bookmark: _Hlk170656521]Câu 1. Mùi tanh của cá chủ yếu được gây nên bởi một số amine, nhiều nhất là trimethylamine. 
a. Trimethylamine là một amine bậc III.
b. Công thức phân tử của trimethylamine là C3H7N.
c. Để khử mùi tanh của cá nên rửa cá với giấm ăn.
d. Tên gọi khác của trimethylamine là propan-1-amine.
Câu 2. Valine là một amino acid, valine tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể, thúc đẩy quá trình phát triển cơ và phục hồi mô. Thiếu valine sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể, gây trở ngại về thần kinh, thiếu máu.
a. Công thức phân tử của valine là C5H9NO2.	
[bookmark: _GoBack]b. Valine là một α-amino acid.
c. Ở pH < 6, valine nhận proton trở thành cation và di chuyển về cực âm (–).
d. Dung dịch valine không làm đổi màu quỳ tím.
Câu 3. Glycine là α–amino acid đơn giản nhất
a. Glycine còn có tên gọi khác là aminoethanoic acid.
b. Dung dịch glycine không làm đổi màu quỳ tím. 
c. Glycine tác dụng với acid mạnh tạo muối ammonium.
d. Ở trạng thái tinh khiết, glycine tồn tại ở dạng muối [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5384\wps14.png].
Câu 4. Leucine là một -amino acid có khả năng điều hoà sự tổng hợp protein của cơ. Leucine có công thức cấu tạo như sau:
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5384\wps15.jpg] 
a. Leucine là hợp chất hữu cơ tạp chức.
b. Tên theo danh pháp thay thế của leucine là 4-amino-2-methylpentanoic acid.
c. Phần trăm khối lượng của nguyên tố nitrogen trong phân tử leucine là 10,69%.
d. Đặt leucine ở pH = 6,0 vào một điện trường, leucine dịch chuyển về phía điện cực dương.
III. Câu trả lời ngắn
Câu 1. Cho dãy các chất sau: CH3COOCH3, C2H5OH, HOOCCH2CH2OH, (COOCH3)2. Có bao nhiêu chất trong dãy thuộc loại ester?
Câu 2. Ester benzyl acetate có mùi thơm của hoa nhài. Trong phân tử benzyl acetate có bao nhiêu nguyên tử carbon?
Câu 3. Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn?
Câu 4. Nước mía chiếm 70% khối lượng của cây mía. Lượng saccharose trong nước mía ép là khoảng 20%. Khối lượng saccharose thu được từ 1,0 tấn mía nguyên liệu (cho biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%) là bao nhiêu kg? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 5. Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau:
CO2 + H2O [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5384\wps16.png](C6H10O5)n + O2
Hỏi để tạo thành 8,1 tấn tinh bột, cây xanh đã hấp thụ bao nhiêu tấn khí CO2?
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5384\wps17.jpg]Câu 6. Mì chính là muối monosodium glutamate, viết tắt là MSG. Khi cơ thể nạp MSG thì ở liều lượng thấp cỡ 150 mg tối đa cho 1 kg thể trọng thì khá an toàn, nhưng nếu dùng quá liều sẽ bị ngứa râm ran, căng cứng mặt, nhức đầu, buồn nôn,… Cho biết phân tử khối của MSG (theo amu) là bao nhiêu?
Câu 7. Cho các chất: PE, PP, PVC, PS, PPF, capron, poly(methyl methacrylate). Có bao nhiêu polymer điều chế bằng phản ứng trùng hợp?
Câu 8. Cho các phát biểu: 
(a) Hầu hết polymer là chất rắn ở điều kiện thường.
(b) Polypropylene là polymer tương ứng của ethylene.
(c) Styrene có thể tạo thành polymer có tên gọi là polystyrene.
(d) Polymer nhiệt dẻo có khả năng tái chế.
(e) Polyisoprene có tính đàn hồi nên được dùng để dệt vải, may quần áo.
Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?
Câu 9.  Cho các tơ sau: tơ cellulose acetate, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nylon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ polyamide?
IV. TỰ LUẬN
Câu 1. Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Có bao nhiêu phản ứng hóa học xảy ra? 
Câu 2. Người ta dùng 0,75 gam glucose tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 để tráng ruột phích. Biết hiệu suất của phản ứng đạt 80%. Khối lượng Ag có trong ruột phích là bao nhiêu gam?
 Câu 3. Cho aniline tác dụng với dung dịch nước bromine 3% (có khối lượng riêng là 1,3 g/mL). Thể tích nước bromine tối thiểu cần để điều chế 33 gam 2,4,6-tribromaniline là bao nhiêu lít?
Câu 4. Poly(vinyl chloride) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (trong đó methane chiếm 80% về thể tích) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:
Methane [image: ]  Acetylene [image: ]  Vinyl chloride [image: ] PVC
Để tổng hợp được 625 kg PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ở điều kiện chuẩn? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 5. Polymer A trong suốt, được dùng làm hộp dựng thực phẩm, để chơi trẻ em, vỏ đĩa CD, DVD,... Trong công nghiệp sản xuất chất dẻo, polymer A được điều chế theo sơ đồ:
[image: ]
Từ 100 kg benzene và 32 m3 ethylene (ở 25 oC, 1 bar), với hiệu suất mỗi quá trình (1), (2), (3) lần lượt là 60%, 55% và 60%. Khối lượng polymer A thu được là bao nhiêu kg? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
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